
 

 

Phụ lục 1 

TÌNH HÌNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-VPCP ngày     tháng     năm 2022 của Văn phòng Chính phủ) 

__________ 

 

I. Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong các VBQPPL đã được ban hành trong năm 2021 

và 6 tháng đầu năm 2022 

 

STT Bộ, Cơ 

quan 

Số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được 

cắt giảm, đơn giản hóa 

Số văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 

Tổng 

số 

TTHC TCQC YCĐK CĐBC KTCN Quy 

định 

cấm 

Tổng 

số 

Luật Pháp 

lệnh 

Nghị 

định 

Quyết 

định 

của 

TTCP 

Thông 

tư, 

Thông 

tư liên 

tịch 

Loại 

văn 

bản 

khác 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Bộ 

Công an 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Bộ 

Công 

Thương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bộ Giao 

thông 

vận tải 

101 49 01 0 0 51 0 25 0 0 1 0 25 0 

4 Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

44 26 0 14 4 0 0 12 0 0 2 9 1 0 

5 Bộ 

Khoa 

học và 

Công 

nghệ 

33 32 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 2 0 

6 
Bộ Kế 

hoạch 
68 61 0 2 5 0 0 27 5 0 13 0 6 3 
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và Đầu 

tư 

7 Bộ Lao 

động - 

Thương 

binh và 

Xã hội 

119 51 0 19 0 49 0 7 0 0 5 1 1 0 

8 Bộ 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

242 7 0 1 0 234 0 4 0 0 1 0 3 0 

9 Bộ Nội 

vụ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Bộ 

Quốc 

phòng 

5 5 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 

11 Bộ 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

111 97 0 0 14 0 0 7 0 0 1 0 6 0 

12 Bộ Tài 

chính 
154 132 0 4 18 0 0 17 0 0 6 0 11 0 

13 Bộ Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

10 5 0 5 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 

14 Bộ Tư 

pháp 
52 50 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 
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15 Bộ Văn 

hóa, 

Thể 

thao và 

Du lịch 

30 30 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 

16 Bộ Xây 

dựng 
92 16 0 76 0 0 0 8 2 0 6 0 0 0 

17 Bộ Y tế 655 57 0 0 0 598 0 8 1 0 3 0 4 0 

18 Ngân 

hàng 

Nhà 

nước 

Việt 

Nam 

42 38 0 03 01 0 0 13 0 0 03 0 10 0 

19 Bảo 

hiểm xã 

hội Việt 

Nam 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 1758 656 1 126 42 933 0 143 12 0 47 10 72 3 
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II. Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tính đến ngày 30/6/2022) 

STT 
Bộ/Cơ 

quan 

Số Quyết 

định phê 

duyệt 

Phương án 

Số quy định kinh doanh được rà soát, kiến nghị 

phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

Số văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc bãi bỏ, hủy bỏ 

Tổng 

số 
YCĐK CĐBC TCQC KTCN TTHC 

Tổng 

số 

văn 

bản 

Luật 
Pháp 

lệnh 

Nghị 

định 

Quyết 

định 

của 

TTCP 

Thông 

tư, 

Thông 

tư liên 

tịch 

Loại 

văn 

bản 

khác 

   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 Năm 2021 

I Năm 2021 07 924 103 34 137 51 599 169 10 0 61 0 94 4 

1 

Bộ Giao 

thông vận 

tải 

1977/QĐ-TTg 

(24/11/2021) 
165 37 0 1 51 76 40 2 0 11 0 27 0 

2 

Bộ Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

1994/QĐ-

TTg 

(26/11/2021) 

263 24 33 6 0 200 30 3 0 9 0 14 4 

3 
Bộ Xây 

dựng 

1963/QĐ-

TTg 

(22/11/2021) 

44 1 0 0 0 43 6 0 0 6 0 0 0 

4 Bộ Y tế 

1661/QĐ-

TTg 

(04/10/2021) 

167 14 0 0 0 153 32 3 0 17 0 12 0 

5 

Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

1844/QĐ-

TTg 

(02/11/2021) 

27 0 0 0 0 27 8 0 0 1 0 7 0 

6 

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2177/QĐ-

TTg 

(23/12/2021) 

177 04 01 130 0 42 40 02 0 06 0 32 0 
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7 

Bộ Lao 

động – 

Thương 

binh và Xã 

hội 

2230/QĐ-

TTg 

(30/12/2021) 

81 23 0 0 0 58 13 0 0 11 0 02 0 

 6 tháng đầu năm 2022 

II 

6 tháng 

đầu năm 

2022 

02 183 20 5 0 0 158 19 02 0 11 0 06 0 

8 

Bộ Tài 

Nguyên và 

Môi 

trường 

721/QĐ-TTg 

(16/6/2022) 
82 0 0 0 0 82 16 02 0 08 0 06 0 

9 

Bộ Giáo 

dục và Đào 

tạo 

793/QĐ-TTg 

(06/7/2022) 
101 20 5 0 0 76 03 0 0 03 0 0 0 

 Tổng cộng 09 1107 123 39 137 51 757 188 12 0 72 0 100 4 
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III. Kết quả cập nhật, công khai thông tin, dữ liệu trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (tính 

đến ngày 9/9/2022)  

STT Bộ, Cơ quan Số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh Tổng số  

quy định 

 
TTHC TCQC  YCĐK CĐBC KTCN 

(SPHH/TT.KTCN) 

Quy định 

cấm 

Đã 

công 

khai 

Chưa 

công 

khai 

Đã 

công 

khai 

Chưa 

công 

khai 

Đã 

công 

khai 

Chưa 

công 

khai 

Đã 

công 

khai 

Chưa 

công 

khai 

Đã công 

khai 

Chưa 

công 

khai 

Đã 

công 

khai 

Chưa 

công 

khai 

Đã 

công 

khai 

Chưa 

công 

khai 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I Cập nhật quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành 

1 Bộ Công an 3 80 0 30 1 51 0 13 0 29/02 0 17 4 220 

2 Bộ Công 

Thương 
445 9 48 0 206 4 179 0 561/6 0 0 0 1439 13 

3 Bộ Giao 

thông vận tải 
313 51 0 121 0 216 21 15 0 2046/29 0 0 334 2449 

4 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
208 0 0 0 90 0 125 0 0 0 8 0 431 0 

5 Bộ Khoa học 

và Công nghệ 
81 2 6 2 141 0 10 0 0/2 0 0 0 238 4 

6 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
207 61 0 0 2 0 11 10 0 0 2 0 222 71 

7 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

141 4 27 0 41 25 15 3 110/01 0 0 0 334 32 

8 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

165 0 182 0 290 0 17 0 5097/22 170/1 21 0 5772 170 

9 Bộ Nội vụ 4 0 4 0 6 0 1 0 0 0 0 0 15 0 

10 Bộ Quốc 

phòng 
52 0 0 0 11 0 2 0 0 0 2 0 67 0 

11 Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

334 0 131 0 172 0 56 0 0 51/02 0 0 693 51 
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12 Bộ Tài chính 561 287 0 0 295 11 257 8 0 0 1 0 1114 306 

13 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

50 93 36 5 10 3 4 0 0 0 0 0 100 101 

14 Bộ Tư pháp 167 0 0 0 68 3 8 2 0 0 0 0 243 5 

15 Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

47 42 5 0 50 197 9 0 203/10 0/02 0 1 314 240 

16 Bộ Xây dựng 278 3 139 0 180 4 7 3 146/3 0 21 0 771 10 

17 Bộ Y tế 316 0 109 1 450 0 23 0 416/3 0 2 0 1316 1 

18 Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

315 0 0 0 227 0 55 0 0 0 2 0 599 0 

19 Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 
4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 7 1 

 Tổng  3691 632 687 159 2241 515 801 54 6533/47 2296/36 60 18 14013 3674 

II Cập nhật quy định kinh doanh dự kiến ban hành trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1 Bộ Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Bộ Công 

Thương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bộ Giao 

thông vận tải 

75 0 0 0 38 0 0 0 51 0 0 0 164 0 

4 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Bộ Nông 

nghiệp và 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
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Phát triển 

nông thôn 

9 Bộ Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Bộ Quốc 

phòng 
0 0 0 0 29 0 1 0 0 0 8 0 38 0 

11 Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

47 12 0 0 11 0 01 0 0 0 0 0 59 12 

12 Bộ Tài chính 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

13 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Bộ Tư pháp 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 

15 Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Bộ Xây dựng 15 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 

17 Bộ Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

19 Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng  189 12 7 0 83 0 2 0 51 0 8 0 340 12 

III Cập nhật phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

1 Bộ Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Bộ Công 

Thương 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bộ Giao 

thông vận tải 

75 0 0 0 38 0 0 0 51 0 0 0 164 0 

4 Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

76 0 0 0 20 0 05 0 0 0 0 0 101 0 

5 Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

36 0 127 0 4 0 1 0 0 0 0 0 168 0 

9 Bộ Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Bộ Quốc 

phòng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

139 0 0 0 28 0 41 0 0 0 0 0 208 0 

12 Bộ Tài chính 73 0 0 0 03 0 0 119 0 0 0 0 195 0 

13 Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Bộ Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Bộ Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Bộ Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Bộ Y tế 149 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 163 0 

18 Ngân hàng 

Nhà nước 

Việt Nam 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 

19 Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam 

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

 Tổng  591 0 127 0 107 0 48 119 51 0 0 0 1029 0 
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IV. Kết quả tham vấn ý kiến hiệp hội, doanh nghiệp trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 

trong 6 tháng đầu năm 2022  

STT Bộ, Cơ quan Số quy định liên quan đến hoạt động  

kinh doanh được tham vấn 

Số văn bản quy phạm pháp luật được tham vấn 

Tổng 

số 

quy 

định 

YCĐK CĐBC TCQC KTCN TTHC QĐ 

cấm 

Tổng 

số 

văn 

bản 

Luật Pháp 

lệnh 

Nghị 

định 

Quyết 

định 

của 

TTCP 

Thông 

tư, 

Thông 

tư liên 

tịch 

Loại 

văn 

bản 

khác 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

I  Về tham vấn phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh  

1 Bộ Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Bộ Công Thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bộ Giao thông 

vận tải 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 75 6 5 0 0 64 0 2 0 0 0 0 0 0 

5 Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Bộ Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Bộ Quốc phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Bộ Thông tin và 

Truyền thông 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Bộ Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Bộ Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Bộ Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Bộ Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 75 6 5 0 0 64 0 2 0 0 0 0 0 0 

II  Về tham vấn quy định dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

1 Bộ Công an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Bộ Công Thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Bộ Giao thông 

vận tải 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Bộ Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Bộ Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Bộ Quốc phòng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Bộ Thông tin và 

Truyền thông 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

12 Bộ Tài chính 5 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

13 Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Bộ Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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15 Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Bộ Xây dựng 22 7 0 0 0 15 0 1 0 0 1 0 0 0 

17 Bộ Y tế 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 

18 Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 31 12 1 0 0 18 0 4 1 0 1 1 1 0 
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